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Tên đơn vị được phúc tra 

Điểm đạt 
Đề nghị UBND 

tỉnh công nhận 

Theo 

hồ sơ 

đề nghị 

Kết quả 

phúc tra 

của tổ thư 

ký 

Thống 

nhất 

Không 

thống 

nhất 

1 Xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy 86.5 88.5   

2 Xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei 90.5 87.5   

3 Xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei 90 87.5   

4 Xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông 80 82,5   

5 Xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông 84 85   

6 Xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông 83,5 86,5   

7 Xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông 86,5 87,5   

8 Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô 84,5 82   

9 Xã Pô Cô, huyện Đăk Tô 81,5 81,5   

10 Xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai 91 82   

11 Xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai 87 82,5   

12 Xã Đăk Long, huyện Đăk Hà 88 83,5   

13 Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà 91,5 85,5   

14 Xã Ngọc Vang, huyện Đăk Hà 85,5 84   

15 Xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà 88,5 83,5   

16 Xã Đăk La, huyện Đăk Hà 91,5 87   

17 Xã Kroong, thành phố Kon Tum 87,5 83   

18 Xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum 81,5 82,5   



19 Phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum 85,5 80,5   

20 Xã Đăk Bla, thành phố Kon Tum 87 82,5   

21 Xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum 84 80,5   

22 Xã Hiếu, huyện Kon Plong 82,5 80,5   

23 Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plong 84 80,5   

24 Xã Đăk Nên, huyện Kon Plong 86 81   

25 Xã Đăk Tăng, huyện Kon Plong 88,5 81   

26 Xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi 87,5 83,5   

27 Xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi 86 85,5   

28 Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi 88,5 84,5   

29 Xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy 86 82,5   

30 Thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy 81,5 83   

31 Xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy 85 81   

32 Xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy 83,5 81,5   
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